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  A  N NHÂN DÂN              NG   A      I         A    T NAM 

     NH   C LIÊU                                   c   p –    do –   nh    c 

  n  n s : 01/2023/HSST 

   y 04 tháng 01 năm 2023 

NHÂN DANH 

NƢ                                      

                              

 

- T                          sơ              
 

          –                    Ông  rần Quang K ang 

  c Hộ         â  dâ                Ông  ƣơng  ồng K án  

                                                      Bà  rịn   iểu   i 

                                                            

-                   Ông Lâm  rấn   an  - Thư ký T    n nh n   n t nh 

       u  

-     d                    â  dâ         c      tham gia phiên tòa: Ông 

 rần   an    u n -    m s t v  n  

 

   y 04 th n  01 năm 2023, t   tr  s  T    n nh n   n t nh        u   t    

sơ th m   n  kh   v   n h nh s  sơ th m th   ý s : 23/2022/TLST-HS n    13 

th n  10 năm 2022, theo Qu ết định đư  v   n r    t    s  31/2022/QĐXXST-HS 

ngày 12 tháng 12 năm 2022, đ   vớ  bị   o: 

 

H  và         YỄ   OÀ   QU, sinh ngày 24/7/1989; t   Kiên Giang 

 ơ   ư trú: Ấp RC,  ã TY, hu ện A , t nh    n G  n ;   hề n h ệp: Làm 

thuê; Trình độ văn hó  (họ  vấn): 5/12; Dân tộ : Kinh; G ớ  tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Qu   tị h: V ệt   m;  on  n    u ễn Thu   ( hết) và bà Ph m Thị M, 

s nh năm 1963; bị   o  ó vợ t n Trươn  Thị Tu ết  , s nh năm 1988 v  02 n ườ  

 on ( ớn s nh năm 2010, nhỏ s nh năm 2018) T ền án, t ền s :  hư   ó;  ị   o bị 

t m   ữ từ n    03/8/2021 đến n    06/8/2021  ho t   n o   ( ó mặt). 

- Ng ờ  bào c ữ  c o bị c o  Ông  ƣơng  ấn   c     uật sư Văn ph n  

 uật sư Dươn  Tấn  ộ  thuộ  Đo n  uật sư t nh Kiên Giang (vắn  mặt). 

-  ị       gô  uấn C, s nh năm 1994; Đị   h : ấp XD,  ã TY, hu ện A , 

t nh    n G  n  (vắn  mặt). 

N         Ụ   : 

Theo     t     ệu  ó tron  hồ sơ v   n v    ễn b ến t   ph  n t  , nộ   un  v  

 n đượ  tóm tắt như s u:   

 ho n  07   ờ, n    03/8/2021, Ph m Th nh P đ ều kh  n t u    TĐ s  

h ệu đăn  ký  G-90124 TS neo đậu t   C n     G nh H o thuộ  ấp 4, thị trấn 

G nh H o, hu ện Đ n  H  , t nh        u đ  b n thủ  h   s n  Tr n t u  ú  n    ó 
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  u ễn Ho n  Qu,     Tuấn C,   u ễn Th nh T, Ph n Văn V, N u ễn Văn D, 

Danh S v  một s  n ườ  kh    S u đó, C, Tùng, V, D và S tổ  hứ  u n  b  , đến 

kho n  14   ờ  ùn  n     h    n     C, T và S. Lúc này, C thấ    u ễn Ho n  Qu 

đ n  nằm tron    b n n n k u Qu  h   m   đ  ph t đ ện s    n  nhưn  Qu không 

làm theo  o  hư   ó s  đồn  ý  ủ  P  Từ đó, Qu vớ  C     r      ã   ẫn đến đ nh 

nh u bằn  t   th  đượ  mọ  n ườ    n n ăn    ền s u đó, C  ấ  01       o  ếm 

bằn  k m  o       kho n  40 m   n  đến  h m Qu th  đượ  D nh S can n ăn v  

 ấ            o,   n Qu kh  thấ  C  ầm   o đã  ấ  01       o Thái Lan     kho n  

22 m,   n   o bằn  nh   m u v n ,  ưỡ    o bằn  k m  o    ó một   nh sắ  b n, 

mũ    o nhọn  ầm tr n t   ph   đứn  t       hầm m    T ếp theo, C  ấ      phí h 

nh   đ n  nướ  đ   ầm tr n t   ph   đ nh trún  v o n ườ  Qu nh ều     v  n m 

v o n ườ  Qu thì Qu  ùn  t   tr   đỡ   m rơ      phí h  C t ếp t     n  v o đ nh 

Qu bằn  t  ,  h n n n Qu  ầm   o Thái Lan tr n t   ph   đ m nh ều nh t v o 

b n   ủ  C gây thươn  tí h  Do bị đ m, C bị n ã  u n  s n  th  đượ  mọ  n ườ  

 ứu vớt đư  đến Trun  t m   tế hu ện Đ n  H   đ ều trị v  t ếp t   đượ   hu  n 

đến  ệnh v ện đ  kho  t nh        u đ ều trị thươn  tí h  C n Qu đến C n   n thị 

trấn G nh H o đầu thú v  kh   nhận h nh v  ph m tộ   ủ  m nh  

T     n kết  uận    m định Ph p   về thươn  tí h s : 162/T T, n    

28/9/2021  ủ  Trun  t m Ph p   t nh        u, kết  uận thươn  tí h     Tuấn C 

như s u:  

Dấu h ệu  hính qu     m định: H   vết thươn   hư   ắt  h    vùn  b n  b n 

tr    ướ  r n  Tỷ  ệ 02%  Cơ  hế h nh th nh thươn  tí h     o vật sắ  nhọn t   

độn  từ trướ  r  s u; Một sẹo mổ   đườn  trắn    ữ  tr n  ướ  r n  Tỷ  ệ 02%; 

Một vết mổ  ẫn  ưu   h   hậu tr    Tỷ  ệ 01%; Thủn  hổn  tr n  2  ỗ đã    trí 

kh u      Tỷ  ệ 26%  Cơ  hế h nh th nh thươn  tí h     o vật sắ  nhọn t   độn  từ 

trướ  r  s u; Thủn  2  ỗ đ   tr n  n  n  v  1  ỗ đ   tr n  S  m  đã    trí kh u     

v    m hậu m n nh n t o  Tỷ  ệ 41%  Cơ  hế h nh th nh thươn  tí h     o vật sắ  

nhọn t   độn  từ trướ  r  s u; Thủn  m   treo đ   tr n  n  n  đã    trí kh u      

Tỷ  ệ 03%  Cơ  hế h nh th nh thươn  tí h     o vật sắ  nhọn t   độn  từ trướ  r  

s u; Tỷ  ệ tổn thươn   ơ th   o thươn  tí h     n n h ện t     : 60%   

T   C n  văn s  16/CV-TTPY n    30/8/2022  ủ  Trun  t m ph p   thuộ  

S    tế t nh        u     định: C   thươn  tí h m    u ễn Ho n  Qu gây ra cho 

    Tuấn C nếu kh n  đượ   ấp  ứu, đ ều trị kịp thờ   ó th   ẫn đến t  von   

C o tr n  s  38/CT-VKS-P1 ngày 11 tháng 10 năm 2022  ủ  V ện k  m s t 

nh n   n t nh        u tru  t  bị   o   u ễn Ho n  Qu về tộ  “G ết n ườ ” theo 

qu  định t   kho n 2 Đ ều 123  ộ  uật H nh s . 

T   ph  n t   sơ th m    m s t v  n đ     ện V ện k  m s t nh n   n t nh 

       u   ữ n u  n qu n đ  m như   o tr n  tru  t  đ   vớ  bị   o   u ễn 

Hoàng Qu v  đề n hị Hộ  đồn    t   : 

Tu  n b  bị   o   u ễn Ho n  Qu, ph m tộ  “G ết n ườ ”  

Áp   n  kho n 2 Đ ều 123; đ  m b, s kho n 1, kho n 2 Đ ều 51; Đ ều 15, 

kho n 3 Đ ều 57; kho n 1 Đ ều 38  ộ  uật H nh s ;    ph t bị   o   u ễn Hoàng 

Qu mứ   n từ 07 đến 08 năm tù.  
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Về tr  h nh ệm   n s :  ị   o v  bị h   đã thỏ  thuận bồ  thườn   on  n n 

kh n  đề  uất     ý.   

Về     ý vật  hứn   p   n  đ  m c kho n 2 Đ ều 106  ộ  uật t  t n  h nh 

s : Tị h thu t  u hủ  01        nh   m u đỏ  ó nắp đậ , qu   bị  ã ,    nh     o 

23 m, đườn  kính 12 m, tr n th n     ó  hữ “TY IE ”; 01      o v   thun     

t  , m u   nh, phí  trướ    ữ   o  ó  hữ “YO OHAMA”, phí  s u  ó  hữ s  “5”, 

từ  ổ  o đến      o     60 m, th n  o rộn  51 m; 01     quần v  ,  n      m u đen 

  m, từ  ưn  quần đến      n  quần     90 m,  ưn  quần rộn  34 m  

  Ậ   Ị             : 

Tr n  ơ s  nội dung v   n,  ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ v   n đã được 

tranh t ng t i phiên tòa, Hộ  đồng xét x  nhận định như s u: 

[1] Về h nh v , qu ết định t  t n   ủ  Đ ều tr  v  n,    m s t v  n đã th   

h ện đún  về th m qu ền, tr nh t , thủ t   qu  định  ủ   ộ  uật T  t n  h nh s . 

Tron  qu  tr nh đ ều tr , tru  t  v  t   ph  n t   bị   o không kh ếu n   h nh v , 

qu ết định  ủ  n ườ  t ến h nh t  t n   Do đó,     h nh v , qu ết định  ủ  n ườ  

t ến h nh t  t n  đã th   h ện đều hợp ph p. 

[2] Về t  t n :  uật sư b o  hữ   ho bị   o đã đượ  tr ệu tập hợp  ệ nhưn  

vắn  mặt kh n   ó  ý  o v  bị   o đồn  ý   t    vắn  mặt n ườ  b o  hữ    ị h   

vắn  mặt nhưn  v ệ  vắn  mặt  ủ  bị h   kh n      tr  n     ho v ệ    t   , Hộ  

đồn    t     ăn  ứ kho n 1 Đ ều 291; Đ ều 292  ộ  uật T  t n  Hình s ,   t    

vắn  mặt n ườ  b o  hữ  v  bị h    

[3] T   ph  n t   sơ th m, bị   o   u ễn Ho n  Qu đã thừ  nhận to n bộ 

h nh v  ph m tộ   ủ  m nh đún  như Cáo tr n   ủ  V ện k  m s t nh n   n t nh 

       u đã tru  t    ờ  kh    ủ  bị   o t   ph  n t      th n  nhất v  phù hợp vớ  

 ờ  kh    ủ  bị   o tron  qu  tr nh đ ều tr ; phù hợp vớ   ờ  kh    ủ  bị h    ùn  

     hứn   ứ kh    ó tron  hồ sơ v   n n n  ó  ăn  ứ  hấp nhận  Từ đó, Hộ  đồn  

  t     ó đủ  ăn  ứ kết  uận: V o kho n  14   ờ ngày 03/8/2021, trên tàu cá TĐ s  

h ệu đăn  ký  G-90124 TS neo đậu t   C n     G nh H o thuộ  ấp 4, thị trấn 

G nh H o, hu ện Đ n  H  , t nh        u, bị   o   u ễn Ho n  Qu đã th   h ện 

hành vi dùng dao Thái Lan đ m nh ều nh t v o b n   ủ  bị h       Tuấn C. Hậu 

qu , bị h       Tuấn C bị thươn  tí h vớ  tỷ  ệ 60%.  

[4] X t thấ , bị   o th   h ện h nh v  vớ   ỗ     ý tr   t ếp   ỡ   ẽ, kh  th   

h ện h nh v   ùn  dao Thái Lan     o   hun  khí n u  h  m, đ m v o b n  là vùng 

trọn   ếu tr n  ơ th   ủ  bị h   bắt buộ  bị   o ph   nhận thứ  đượ  h nh v   ủ  

m nh  ó th  tướ  đo t tính m n   ủ  bị h    Thế nhưn  bị   o vẫn mon  mu n hậu 

qu      r , th  h ện qu  v ệ  bị   o đ m bị h   l  n t ếp vớ   ườn  độ tấn   n    o  

Mặt kh  , theo C n  văn s  16/CV-TTPY n    30/8/2022  ủ  Trun  t m Pháp y 

thuộ  S    tế t nh        u     định: “C   thươn  tí h m    u ễn Ho n  Qu gây 

r   ho     Tuấn C nếu kh n  đượ   ấp  ứu, đ ều trị kịp thờ   ó th   ẫn đến t  

vong”. Do đó, bị h       Tuấn C kh n   hết là  o đượ  đư  đ   ấp  ứu kịp thờ   

H nh v   ủ  bị   o   u ễn Ho n  Qu    n u  h  m  ho  ã hộ , đã tr   t ếp xâm 

ph m đến sứ  khỏe,     n u  h  m đến tính m n   ủ  bị h  , đủ  ếu t   ấu th nh 

tộ  “G ết n ườ ” theo qu  định t   kho n 2 Đ ều 123  ộ  uật Hình s   
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[5] Do đó, Cáo tr n   ủ  V ện k  m s t nh n   n t nh        u đã tru  t  

đ   vớ  bị   o Ngu ễn Ho n  Qu     ó  ăn  ứ, đún  n ườ , đún  tộ ; Cần ph   

đượ     ph t nghiêm theo tộ    nh v  h nh ph t m  đ ều  uật đã qu  định,    h    

bị   o r  khỏ  đờ  s n   ã hộ  một thờ     n đ  răn đe,    o     bị   o  ũn  như  ó 

t     n  ph n  n ừ  v  đấu tr nh  h n  tộ  ph m   

[6] Về t nh t ết    m nhẹ:  ị   o đã bồ  thườn  theo   u  ầu  ủ  bị h   vớ  

s  t ền 61 000 000 đồn ; th nh kh n kh   b o, ăn năn h      , đã đến Cơ qu n   n  

 n đầu thú; bị h    ó một phần  ỗ  v   ó đơn bã  n     n    m nhẹ h nh ph t  ho bị 

cáo. Do đó, bị   o đượ  hư n  t nh t ết    m nhẹ tr  h nh ệm h nh s  theo qu  

định t       đ  m b, s kho n 1, kho n 2 Đ ều 51  ộ  uật Hình s   Do bị   o  ó 

nh ều t nh t ết    m nhẹ tr  h nh ệm h nh s , ph m tộ  thuộ  trườn  hợp  hư  đ t 

n n  ần  p   n  kho n 1 Đ ều 54  ộ  uật h nh s ,    ph t bị   o  ướ  mứ  thấp 

nhất  ủ  khun  h nh ph t m  đ ều  uật đã qu  định đ  th  h ện  hính s  h kho n 

hồn , nhân đ o  ủ  ph p  uật  

[7] Về tr  h nh ệm   n s :  ị h       Tuấn C đã nhận t ền bồ  thườn   ủ  

bị   o   u ễn Ho n  Qu vớ  s  t ền 61 000 000 đồn . Theo đơn bã  n   bị h   

kh n    u  ầu về phần tr  h nh ệm   n s  n n Hộ  đồn    t    kh n   em   t  

[8] Về vật  hứn , qu  tr nh đ ều tr   ó thu   ữ: Một (01)        nh   m u đỏ 

 ó nắp đậ , qu   bị  ã ,    nh     o 23 m, đườn  kính 12 m, tr n th n     ó  hữ 

“TY IE ”; 01      o v   thun     t  , m u   nh, phí  trướ    ữ   o  ó  hữ 

“YO OHAMA”, phí  s u  ó  hữ s  “5”, từ  ổ  o đến      o     60 m, th n  o 

rộn  51 m; 01     quần v  ,  n      m u đen   m, từ  ưn  quần đến      n  quần 

    90 m,  ưn  quần rộn  34 m; Đ      vật  ó     trị s    n  kh n   ớn n n tị h thu 

t  u hủ    

[9]  ị   o ph   nộp  n phí h nh s  sơ th m theo qu  định  ủ  ph p  uật. 

 

V       ẽ tr n,  

Q YẾ   Ị  : 

1. Tu  n b  bị   o   u ễn Ho n  Qu, ph m tộ  “G ế   g ờ ”. 

2. Áp   n  kho n 2 Đ ều 123, đ  m b, s kho n 1, kho n 2 Đ ều 51; Đ ều 15, 

kho n 3 Đ ều 57; kho n 1 Đ ều 54  ộ  uật H nh s . 

 X  ph t bị   o   u ễn Ho n  Qu 06 (sáu) năm tù. Thờ  đ  m  hấp h nh 

h nh ph t tù tính k  từ n    bắt bị   o đ   hấp h nh  n.  hưn  đượ  trừ thờ     n 

t m   ữ từ n    03/8/2021 đến n    06/8/2021  

3  Về     ý vật  hứn , căn  ứ đ  m c kho n 2 Đ ều 106  ộ  uật t  t n  h nh 

s , tị h thu t  u hủ : 01        nh   m u đỏ  ó nắp đậ , qu   bị  ã ,    nh     o 

23 m, đườn  kính 12 m, tr n th n     ó  hữ “TY IE ”; 01      o v   thun     

t  , m u   nh, phí  trướ    ữ   o  ó  hữ “YO OHAMA”, phí  s u  ó  hữ s  “5”, 

từ  ổ  o đến      o     60 m, th n  o rộn  51 m; 01     quần v  ,  n      m u đen 

  m, từ  ưn  quần đến      n  quần     90 m,  ưn  quần rộn  34 m  

( ậ  c ứ g đ ợc q ả  l       ục      à      dân  ự        c        eo b    

bả  g  o   ậ  vậ  c ứ g  gày 21/10/2022). 
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4. Về án phí hình s  sơ th m: Áp d ng kho n 2 Đ ều 136 Bộ luật T  t ng 

hình s ; đ  m a kho n 1 Đ ều 23 Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 qu  định về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý và s  d ng án phí 

và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Nguyễn Hoàng Qu ph i nộp 200 000 đồng án phí 

hình s  sơ th m.   

5. Án    sơ th m   n  kh  , bị   o  ó mặt t   ph  n t    ó qu ền kh n    o 

b n  n tron  thờ  h n 15 n   , k  từ n    tu  n  n   ị h   vắn  mặt thờ  h n 

kh n    o tính k  từ n    nhận đượ  b n  n hoặ  n    b n  n đượ  n  m  ết theo 

qu  định  

 

                                                                    TM. H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM  

                                                                           Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa   
Nơ    ậ  : 
- VKSND t nh        u;  

- VKSNDTC; 

- S  tư pháp t nh        u;         ( ã ký) 
- CTHADS t nh        u; 

- CQCSĐT CA t nh        u; 

- Bị   o; 

-  ị h   

-  ưu                                                          
                                                                                    rần Quang K ang 


